Tuần 13
Ngày soạn: 29/11/2022             
Ngày dạy: 2/12/2022
Tiết 26    Bài 16   LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
( 1921-1941)
Thời gian: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp HS nắm:
 -Vì sao nước Nga Xô viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới.Nội dung chủ yếu và tác dụng của nó.
 - Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.
2. Kỹ năng
 -Giúp HS tập hợp tư liệu, sự kiện lịch sử để nhìn nhận ,đánh giá bản chất của sự vật hiện tượng.
3. Thái độ
-Giúp HS nhận thức được sức mạnh,tính ưu việt của chế độ XHCN đồng thời có cái nhìn chính xác, đúng đắn về những sai lầm,thiếu sót của những nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
4. Định hướng phát triển năng lực
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Nhận xét, đánh giáthành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925-1941.
5.Định hướng phát triển phẩm chất
-Giáo dục HS lòng yêu nước, yêu thành quả XHCN
II. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC, THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Trực quan, phát vấn, thảo luận
-Bản đồ Liên Xô; tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô..
IV. CHUẨN BỊ	
   - GV: Giáo án, sách giáo khoa, các tài liệu về Liên Xô, phiếu học tập...
  - HS: Sách giáo khoa, bài soạn các câu hỏi….
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
-Ổn định lớp:
-Kiểm tra bài cũ:Nêu diễn biến, ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
-Bài mới:
1. Hoạt động khởi động
   GV cho HS quan sát  H 58,59,60
+ Những hình ảnh trên hình 58, 59, 60 nói lên điều gì?
- Dự kiến sản phẩm
+ H.58 thể hiện tinh thần của nhân dân Liên Xô sẳng sàng tham gia sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh .
+ H.59 hình ảnh nhà máy thủy điện Đơ nhi ép xây dựng 1927.
+ H. 60 máy kéo ở một trang trại tập thể 1936. 
Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới:: Sau khi ổn định được tình hình, bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
	      HOẠT ĐỘNG GV& HS
	          NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	2.1 Đơn vị kiến thức 1 I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925)
a. Khởi động
Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản, năm 1921 nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình xây dựng đât nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.
b. Hình thành kiến thức
Bước 1
GV cho học sinh quan sát hình 58- SGK: “ Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh”
CH: Bức áp- phích nói lên điều gì
HS: - Bên phải: Là hình ảnh nước Nga kiệt quệ sau chiến tranh: đói rét, bệnh tật, nhà máy, công xưởng bị tàn phá, bạo loạn khắp nơi
       - Bên trái: Là hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ tay búa, tay rìu quyết tâm tuyên chiến với hậu quả chiến tranh
CH: Chính quyền XôViết đã làm gì để khắc phục hậu quả chiến tranh?
HS: Đề ra những chính sách, biện pháp cứng rắn, quyết tâm lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả tình hình 
→ tháng 3/ 1921, chính quyền Xô Viết đã thông qua và thực hiện chính sách kinh tế mới ( NEP)
Nôi dung: + Bãi bỏ trưng thu lương thực, thay bằng thu thuế lương thực
                 + Tự do buôn bán
                 + Được mở mang các xí nghiệp tư nhân, đầu tư kinh doanh
CH: Nhận xét về chính sách kinh tế mới
HS: Chính sách kinh tế mới đẩy mạnh sản xuất hàng hoá, lưu thông hàng hoá, giải quyết vấn đề lương thực, đáp ứng nguyện vọng nhân dân, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần
? Chính sách kinh tế mới đem lại kết quả gì
HS: - Giải quyết các khó khăn trước mắt về kinh tế, chống lại các thế lực bạo loạn
       - Thúc đẩy kinh tế công- nông nghiệp phát triển, Sản xuất công nông nghiệp năm 1925 đạt mức xấp xỉ trước chiến tranh, đời sống nhân dân được cải thiện
→ 12/1922, Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời, đánh dấu kết quả của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
c.Củng cố: GV chốt
2.2 Đơn vị kiến thức 2 II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô: (1925-1941)
a. Khởi động
Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô được thực hiện qua các kế hoạch 5 năm . Mỗi kế hoạch đều có mục tiêu KT-XH cụ thể đánh dấu từng bước đi lên CNXH của nhân dân Liên Xô
b. Hình thành kiến thức
Bước1
CH: Thực trạng kinh tế Nga khi xây dựng CNXH
HS: Sau khi khôi phục kinh tế, Nga vẫn là nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu → yêu cầu phát triển công nghiệp để xây dựng xã hội chủ nghĩa là cấp thiết
CH: Nhân dân Liên Xô đã làm gì để xây dựng CNXH
HS: - Phát triển kinh tế
       - Công nghiệp hoá XHCN
       - Cải tạo nông nghiệp lạc hậu
Trong đó, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng ( chế tạo công cụ, năng lượng)
CH: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô được tiến hành như thế nào
HS: Thông qua việc thực hiện các kế hoạch 5 năm lần 1 và lần 2 đều vượt mức trước thời hạn
CH:Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đạt được những thành tựu gì
HS: - Kinh tế: Công- nông nghiệp phát triển, Liên Xô trở thành nước công nghiệp đứng đầu Châu Âu, thứ hai trên thế giới ( sau Mĩ)
- Văn hoá- giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật
- Xã hội: Xoá bỏ chế độ người bóc lột người
* Hạn chế : Thiếu dân chủ , nóng vội trong việc xây dựng CNXH
c. củng cố
GV Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đem lại những thành tựu to lớn: 6-1941, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô tạm thời dừng lại, Liên Xô bắt tay vào cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.
2.3 Đơn vị kiến thức 3 III. Nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển:
a. Khởi động
Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917  đã mở đường cho việc xây dựng một nền van hóa mới- Nên văn hóa Xô Viết
b. Hình thành kiến thức
CH: Cơ sở hình thành nền văn hoá Xô Viết
HS: - Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga → ra đời nhà nước XHCN tháng Mười- nhà nước của nhân dân, vì nhân dân
       - Tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin
       - Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại
CH: Thành tựu của nền văn hoá Xô Viết
	Giáo dục
	Xóa bỏ nạn mù chữ, thất học
Sáng tạo chữ viết
Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân

	KHKT
	KHKT đạt nhiều thành tựu rực rỡ

	Văn hoá- NT
	Đạt nhiều thành tựu về:
- Văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh
- Có nhiều tác phẩm nổi tiếng của Goócki, Sôlôkhốp...


GV: giới thiệu H 82, 83
Tích hợp Văn: GV giới thiệu chân dung Gooc-ki, Sô lô khốp và các tác phẩm của ông
                 [image: http://evan.vnexpress.net/news/doi-song-van-nghe/chuyen-lang-van/2008/08/3b9ae010/agorky.jpg]
 M.Goócki 
GV tích hợp Văn: Về tác phẩm “Thời thơ ấu của M.Goócki:  Mỗi người lớn lên đều mang theo mình hoài niệm về thời thơ ấu. Có những người bận rộn, hối hả chạy theo dòng đời để rồi quên mất những ngày thơ bé, lại có những người sâu sắc, nhớ mãi những kỉ niệm xưa. 
Macxim Gorki là một trong những người như thế. Tác phẩm " Thời thơ ấu" của ông giúp ta hiểu hơn về những năm tháng tuổi thơ của nhà văn nổi tiếng không chỉ của nước Nga mà còn của cả thế giới. 
"Thời thơ ấu" là những trang hồi kí của cậu bé Alêchxây về một quá khứ đau buồn và sóng gió.....
[image: http://infonews.vn/uploads/images/news/1371197874_news.jpg]
Sô-lô-khốp, đạt giải thưởng Nô-ben văn học năm 1965
c. Củng cố
-Nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết?
	I.Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế ( 1921- 1925):












a. Hoàn cảnh

- Năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đất nước. Bảy năm chiến tranh và nội chiến (1914-1921) đã tàn phá nặng nề nền kinh tế, nạn đói trầm trọng và sự chống phá điên cuồng của các thế lực phản cách mạng.
b. Nội dung
-Tháng 3-1921 nước Nga Xô viết thực hiện Chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng
+Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa thay thế bằng chế bằng chế độ thu thuế lương thực
+Thực hiện tự do buôn bán, mở lại chợ
+Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư.
c. Kết quả: Các ngành kinh được phục hồi , đời sống nhân dân được cải thiện

- Tháng 12/ 1922, Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết  (Liên Xô) được thành lập trên cơ sở bình đẳng giữa các dân tộc






II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô: (1925-1941)



















 Thành tựu: 
 + Kinh tế công – nông nghiệp phát triển, Liên Xô trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới sau Mĩ
 + Văn hoá- giáo dục: Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục, khoa học, văn hoá, nghệ thuật
 + Xã hội: Xoá bỏ chế độ người bóc lột người























III. Nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển:
-Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới , đó là văn hóa Xô viết dựa trên cơ sở những tư tưởng của chủ nghĩa Mac-Lênin và kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại
- Thành tựu: SGK


3. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Đâu không phải là những chính sách Lê nin thực hiện để cứu vãn tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Mười?
A. Chính sách tập thể hóa nông nghiệp.	B. Chính sách Cộng sản thời chiến.
C. Chính sách kinh tế mới.			D. Tăng cường bóc lột nhân dân lao động.
Câu 2: Tại sai Liên Xô ưu tiên phát triển công nghiệp năng?
A. Liên Xô giàu tài nguyên.
B. Để khai thác vùng Xibêri khắc nghiệt nhưng nhiều mỏ.
C. Là ngành mang lại nhiều lợi nhuận nhất trong nề kinh tế.
D. Thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp nhẹ, nông nghiệp và củng cố quốc phòng.
Câu 3: Để cải tạo nền nông nghiệp, trong năm 1928 - 1929, Liên Xô đã thực hiện những biện pháp gì?
A. Tịch thu ruộng đất của địa chủ.		B. Hạn chế kinh tế phú nông.
C. Chia ruộng đất cho nông dân.		D. Phát triển tập thể hóa nông nghiệp. 
Câu 4: Trình bày nội dung của Chính sách kinh tế mới? Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì?
- Dự kiến sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3

	ĐA
	D
	D
	D


Câu 4:
* Tháng 3-1921, Thực hiện Chính sách kinh tế mới, với nội dung: 
+ Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
+ Tự do buôn bán.
+ Mở các xí nghiệp nhỏ,...
* Thành tựu:
+ Kinh tế: sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).
+ Văn hóa - giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đạt nhiều thành tưụ rực rỡ về khoa học - kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật.
+ Xã hội: các giai cấp bóc lột đã bị xoá bỏ.
4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng
-Vì sao trong kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1937-1942) nhân dân Liên Xô phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước?
- Dự kiến sản phẩm:
+ Sau khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần 1 và lần 2, Liên Xô  tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần 3 nhưng đến năm 1941 Đức tấn công Liên Xô, nhân dân Liên Xô tạm gác công cuộc xây dựng kinh tế để tập trung tiến hành chiến tranh giữ nước vĩ đại.
*CHUẨN BỊ BÀI MỚI
Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
+Trả lời các câu hỏi trong SGK.
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